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DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 1 - 2024
KHOA PHẬT HỌC TỪ XA

MÔN: CỔ NGỮ PĀḶI 1 , MÃ LỚP: 209.TX.PALI101.1.2
GIẢNG VIÊN: ĐĐ.THS. THÍCH MINH NHẬT

, KHÔNG CỐ ĐỊNH NHÓM MIỀN BẮC

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2320000038 Lương Cao Khải T. Giác Ngạn

2 2320000041 Hồ Trọng Khánh T. Hiền Thạnh

3 2320000176 Lê Thị Thùy Linh TN. Đức Như

4 2320000253 Nguyễn Thanh An Chưa Có Pháp Danh

5 2320000271 Nguyễn Thành Công Tuệ Công

6 2320000285 Phạm Tiến Dũng

7 2320000291 Lê Việt Hà Chơn Ngọc Trang

8 2320000295 Vũ Hương Ngọc Hà Hương Ngọc Hà

9 2320000299 Bùi Như Hằng Diệu Giang

10 2320000301 Nguyễn Thị Thu Hằng

11 2320000317 Nguyễn Thị Thu Hiền Diệu Trang

12 2320000318 Nguyễn Thị Hiền Diệu Đào

13 2320000322 Nguyễn Thị Minh Hòa Diệu Trí

14 2320000328 Trịnh Thị Ngọc Huế Diệu Hương

15 2320000336 Nguyễn Thị Liên Hương

16 2320000340 Phạm Đình Khôi Ngộ Trương Quảng

17 2320000347 Nguyễn Thị Liễu Chơn Diệu Nhu

18 2320000370 Nguyễn Lê Minh Tuệ Đức

19 2320000387 Vũ Thị Khánh Ngọc Không Có

20 2320000389 Nguyễn Thị Bích Ngọc Liên Hoa Khánh Linh

21 2320000394 Trần Bá Nhẫn Pháp Tâm

22 2320000409 Nguyễn Thị Minh Phú Không Có

23 2320000500 Nguyễn Thị Thu Trang Phổ An Hồng

24 2320000509 Lương Xuân Trọng Phổ Bình Tân

25 2320000534 Nguyễn Thị Oanh Vũ Diệu Thục

26 2320000539 Võ Thái Xil

Văn Phòng Giảng viên
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